
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên

1 14126011 DH14SHA Đoàn Thị Mỹ ái 3

2 11113256 DH11NH Nguyễn Văn An

3 13333008 CD13CQ Nguyễn Thị Thùy Anh 0

4 14130162 DH14DTB Lê Trung Cầu 3

5 14126025 DH14SHB Nguyễn Thị Kim Chi 7

6 14130167 DH14DTB Võ Hữu Công 7

7 14130168 DH14DTB Võ Thanh Nguyên Công 10

8 14126030 DH14SHA Võ Thị Kim Cúc 3

9 11157384 DH11DL Nguyễn Ngọc Cường 2

10 14131015 DH14TK Nguyễn Thị Thu Diễm 2

11 14120004 DH14KT Mai Thị Hoài Diên 3

12 14131016 DH14CH Vy Thị Ngọc Diệp 1

13 14130177 DH14DTB Ngô Trí Dũng 10

14 14130013 DH14DTA Nguyễn Anh Duy 5

15 14130174 DH14DTB Nguyễn Công Duy

16 14126046 DH14SHB Hoàng Thị Thùy Dương 3

17 14130179 DH14DTB Dương Trùng Dương 1

18 14130186 DH14DTB Phạm Viết Đạo 7

19 14130191 DH14DTB Võ Bá Hoàng Đăng 10

20 14130189 DH14DTB Nguyễn Phước Đạt 2

21 14130190 DH14DTB Nguyễn Tiến Đạt 2

22 14130200 DH14DTB Phan Phúc Đức 1

23 14124059 DH14QD Nguyễn Thị Hương Giang 2

24 14126056 DH14SHB Nguyễn Hà Cẩm Giang 6

25 14163074 DH14ES Nguyễn Thị Phương Hà

26 14125091 DH14DD Huỳnh Tống Lệ Hải 2

27 14130027 DH14DTA Diệp Trường Hải 3

28 10130023 DH10DT Lý Trung Hiếu 2

29 12116004 DH12NT Đặng Trung Hiếu 3

30 14130035 DH14DTA Dương Chí Hiếu 1

31 14130216 DH14DTB Võ Hoàng Trung Hiếu 3

32 11112105 DH11TY Nguyễn Thái Hòa 4

33 14130218 DH14DTB Nguyễn Việt Hoài 3

34 12126028 DH12SH Nguyễn Cảnh Hoàn 5

35 14130220 DH14DTB Đồng Danh Học 4

36 14130046 DH14DTA Đỗ Mạnh Hùng 2

37 12113022 DH12NHA Nguyễn Thị Thu Huyền 6

38 11127107 DH11MT Phan Khái Hưng

39 14130239 DH14DTB Trần Khôi Khoa 2

40 14132164 DH14SP Huỳnh Yến Khoa 3

41 14122055 DH14QT Huỳnh Thị Ngọc Kiều 5

42 14163118 DH14ES Bùi Thị Thúy Kiều 3

43 14122271 DH14TM Nguyễn Thị Huỳnh Kim

44 14149090 DH14QM Võ Thành Long 6

45 14114235 DH14LN Trần Đức Lộc

46 14130258 DH14DTB Huỳnh Kiều Khánh Ly 3

47 14125210 DH14DD Bùi Thị Mai 3

48 14130259 DH14DTB Trần Văn Mạnh

49 14122071 DH14TM Phạm Thị ánh Minh 1

50 14130261 DH14DTB Nguyễn Âu Châu Mỹ 6

51 14130262 DH14DTB Lê Văn Nam 1

52 14116373 DH14NY Nguyễn Thị Ngọc Ngân 5

53 13114436 DH13KL Lê Hùng Nghĩa 4

54 12145303 DH12BVB Nguyễn Thị Trinh Ngọc 2

55 14163181 DH14ES Võ Thái Nguyên



56 14131115 DH14CH Phan Thị Kim Nguyệt 4

57 12154147 DH12OT Phạm Huỳnh Đạt Nhân 6

58 14130080 DH14DTA Nguyễn Trọng Nhân 6

59 14131123 DH14TK Nguyễn Hữu Nhuận 3

60 14116169 DH14NY Phan Trang Quỳnh Như

61 12124257 DH12QL Nguyễn Minh Nhựt 3

62 14130278 DH14DTB Nguyễn Duy Oanh 1

63 14124227 DH14QLA Dương Huỳnh Phát 4

64 14130280 DH14DTB Đặng Quốc Phong 2

65 14130285 DH14DTB Lê Thừa Hoàng Phúc 4

66 14131133 DH14TK Huỳnh Minh Phúc 6

67 14130292 DH14DTB Đoàn Phước 3

68 12130284 DH12DT Trần Minh Phương 2

69 14125319 DH14DD Đinh Thị Thanh Phương 4

70 14124258 DH14QLA Lê Phước Quốc 2

71 14130297 DH14DTB Nguyễn Xuân Quốc 5

72 14130298 DH14DTB Đỗ Anh Quốc 3

73 14130299 DH14DTB Phạm Văn Nguyễn Quy 4

74 11116072 DH11NT Trần Ngọc Quý 6

75 14125351 DH14VT Lê Thị Sa 7

76 10132901 DH12NHB Nguyễn Bá Tùng Sang 4

77 14130303 DH14DTB Đặng Văn Sê

78 12113243 DH12NHA Nguyễn Tiến Sỹ 6

79 14130310 DH14DTB Nguyễn Thuận Tài 2

80 14130311 DH14DTB Nguyễn Thế Tâm

81 12112198 DH12DY Huỳnh Trung Thành

82 14116209 DH14NY Võ Thanh Thảo 5

83 14124295 DH14QLB Chu Thị Thu Thảo 4

84 14124299 DH14QD Nguyễn Thị Bích Thảo 6

85 14130318 DH14DTB Phạm Thanh Thảo 2

86 11113050 DH11NH Nguyễn Văn Thặm 4

87 14130324 DH14DTB Phan Văn Thắng 1

88 14130328 DH14DTB Bùi Quang Thiện 5

89 14130330 DH14DTB Trần Văn Thiện

90 12149446 DH12QM Lâm Phúc Thịnh 7

91 14130331 DH14DTB Hồ Quốc Thịnh 1

92 14124316 DH14QLB Lê Thị Kim Thoa

93 14124321 DH14QLA Trần Thị Ngân Thơ 3

94 11160144 DH11TK Đỗ Văn Thuận

95 14125415 DH14DD Lê Thị Thanh Thúy 1

96 14131174 DH14TK Võ Thị Diễm Thúy 3

97 14145119 DH14BV Nguyễn Minh Thư

98 14124348 DH14QD Phan Thị Thủy Tiên 6

99 14125426 DH14DD Đỗ Thị Nhật Tiên 4

100 12123186 DH12KE Trần Hoàng Tiến

101 12126093 DH12SH Nguyễn Văn Tiến 6

102 13116701 DH13NT Trần Minh Tiến 3

103 14125434 DH14VT Vũ Minh Tiến

104 11124116 DH11QL Tạ Ngọc Bảo Trân

105 9113900 DH09NH17 Nguyễn Cao Trọng

106 14130356 DH14DTB Dương Quốc Trọng 4

107 12154124 DH12OT Trương Thanh Trường 6

108 11112041 DH11TY Tăng Huỳnh Tuấn Tú

109 14116444 DH14NY Trần Thị Cẩm Tú 5

110 14130371 DH14DTB Huỳnh Anh Tú 4

111 11141073 DH11NY Lê Anh Tuấn 6



112 11154061 DH11OT Nguyễn Anh Tuấn

113 11131003 DH11CH Phạm Văn Tùng 6

114 14125493 DH14VT Nguyễn Thị Kim Tuyến 7

115 14124424 DH14QD Nguyễn Thị Bích Viên 3

116 14130376 DH14DTB Lê Văn Việt 10

117 11148277 DH11DD Lê Hữu Tường Vy

118 14114150 DH14LN Nguyễn Huỳnh Tường Vy 3

119 14124433 DH14QD Nguyễn Thị Hà Xuyên 6


